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Phụ lục III
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ KINH DOANH
(Kèm theo Thông tư số       /2025/TT-NHNN ngày     tháng    năm 2025 của
 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

1. Ngân hàng xác định giá trị của chỉ số kinh doanh (BI) như sau:

	Cấu phần
	Công thức tính
	Khoản mục trên Báo cáo kết quả hoạt động /Báo cáo tình hình tài chính

	ILDC
	min (│Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi và các chi phí tương tự│; 2,25%*Tài sản tạo lãi) + Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần
	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

	
	
	Chi phí lãi và các chi phí tương tự

	
	
	Tài sản tạo lãi là những tài sản tạo ra thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ Báo cáo tình hình tài chính gồm:
+ Tiền gửi tại NHNN;
+ Tiền gửi và cho vay các TCTD khác;
+ Chứng khoán kinh doanh;
+ Cho vay khách hàng
+ Hoạt động mua nợ;
+ Chứng khoán đầu tư.

	
	
	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

	SC
	max(Thu nhập từ hoạt động dịch vụ, Chi phí hoạt động dịch vụ) + max (Thu nhập từ hoạt động khác, Chi phí từ hoạt động khác)
	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

	
	
	Chi phí hoạt động dịch vụ

	
	
	Thu nhập từ hoạt động khác

	
	
	Chi phí hoạt động khác

	FC
	│Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (bao gồm cả vàng tiêu chuẩn)│ + │Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh│ + │Lãi/lỗ thuần từ mua bán, chứng khoán đầu tư│
	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (bao gồm cả vàng tiêu chuẩn)

	
	
	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

	
	
	Lãi/lỗ thuần từ mua bán, chứng khoán đầu tư



Các cấu phần của BI (ILDC, SC, FC) được xác định qua giá trị trung bình 03 năm gần nhất của các thành phần theo công thức.
2. Các khoản mục sau đây không được tính vào bất cứ cấu phần nào của BI:
a) Thu nhập và chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm (TK716);
b) Phí bảo hiểm đã thanh toán và các khoản bồi hoàn/ được thanh toán từ các hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm đã mua (Tài khoản 883 - Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng gồm các khoản chi phí cho công ty bảo hiểm tiền gửi của khách hàng và một phần TK79 ứng với Thu tiền bảo hiểm được bồi thường được hạch toán vào thu nhập sau khi đã bù đắp khoản tổn thất đã mua bảo hiểm);
c) Thay đổi trong lợi thế thương mại đã được ghi nhận vào Báo cáo KQHĐ (phần Tài khoản 79 hoặc phần Tài khoản 89 ứng với lợi thế thương mại được chuyển nhượng khi thực hiện mua tài sản mà chỉ tính một phần hoặc không tính đến lợi thế thương mại đi kèm);
d) Thu nhập từ việc thu hồi chi phí vận hành bao gồm thu hồi các khoản thanh toán thay cho khách hàng (phần Tài khoản 79 - Thu nhập khác ứng với thu hồi các khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính mà ngân hàng đã trả thay cho khách hàng).
3. Ví dụ xác định BI và LC
3.1. Ví dụ xác định BI tại thời điểm 31/10/2024
· Xác định cấu phần ILDC tại thời điểm 31/10/2024:
· Đối với thành phần giá trị bé hơn giữa giá trị trung bình 3 năm của giá trị tuyệt đối của “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi và các chi phí tương tự” và 2,25 lần giá trị trung bình 3 năm của “Tài sản tạo lãi”, ngân hàng thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định thành phần giá trị trung bình 3 năm của giá trị tuyệt đối của “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi và các chi phí tương tự” như sau: 
· Xác định giá trị tuyệt đối theo năm của “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi và các chi phí tương tự” cho năm 2022 bằng cách cộng dồn số dư cuối kỳ của giá trị tuyệt đối của “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi và các chi phí tương tự” theo quý của 4 quý liên tiếp Q4.2021, Q1.2022, Q2.2022 và Q3.2022.
· Tương tự xác định giá trị tuyệt đối theo năm của “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi và các chi phí tương tự” cho năm 2023 và 2024.
· Lấy giá trị trung bình của 3 giá trị tuyệt đối theo năm vừa xác định ở trên.
Bước 2: Xác định thành phần giá trị trung bình 3 năm của “Tài sản tạo lãi” như sau:
+ Xác định giá trị theo năm của “Tài sản tạo lãi” cho năm 2022 bằng cách lấy giá trị trung bình của số dư cấu phần này tại các thời điểm Q4.2021, Q1.2022, Q2.2022 và Q3.2022;
+ Tương tự xác định giá trị theo năm của “Tài sản tạo lãi” cho năm 2023, 2024.
+ Lấy giá trị trung bình của 3 giá trị theo năm vừa xác định ở trên.
Bước 3: So sánh và chọn giá trị bé hơn giữa giá trị trung bình 3 năm cho giá trị tuyệt đối của “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi và các chi phí tương tự” với 2,25 lần giá trị trung bình 3 năm của “Tài sản tạo lãi”.
· Đối với thành phần “Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần, ngân hàng sử dụng phương pháp tương tự như cách xác định giá trị trung bình 3 năm cho thành phần giá trị tuyệt đối của “Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự - Chi phí lãi và các chi phí tương tự”.
· Thay các giá trị của các thành phần đã xác định trên vào công thức tính giá trị của ILDC.
· Xác định SC tại thời điểm 31/10/2024:
- Đối với thành phần giá trị lớn hơn giữa “Thu nhập từ hoạt động dịch vụ” và “Chi phí hoạt động dịch vụ” được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá trị trung bình 3 năm của “Thu nhập từ hoạt động dịch vụ” như sau:
+ Xác định giá trị theo năm của “Thu nhập từ hoạt động dịch vụ” cho năm 2022 bằng cách cộng dồn số dư cuối kỳ của 4 quý Q4.2021, Q1.2022, Q2.2022 và Q3.2022;
+ Xác định giá trị theo năm của “Thu nhập từ hoạt động dịch vụ” cho năm 2023 và 2024;
+ Lấy giá trị trung bình của 3 giá trị theo năm vừa xác định ở trên.
Bước 2: Xác định giá trị trung bình 3 năm của “Chi phí hoạt động dịch vụ” tương tự như cách thức xác định giá trị trung bình 3 năm của “Thu nhập từ hoạt động dịch vụ”.
Bước 3: So sánh và lấy giá trị lớn hơn giữa giá trị trung bình 3 năm của “Thu nhập từ hoạt động dịch vụ” và giá trị trung bình 3 năm của “Chi phí hoạt động dịch vụ”.
· Đối với thành phần giá trị lớn hơn giữa “Thu nhập từ hoạt động khác” và “Chi phí hoạt động khác” được xác định tương tự như thành phần giá trị lớn hơn giữa “Thu nhập từ hoạt động dịch vụ” và “Chi phí hoạt động dịch vụ”.
· Thay các giá trị của các thành phần đã xác định trên vào công thức tính giá trị của SC.


· Xác định FC tại thời điểm 31/10/2024:
· Đối với các thành phần giá trị trung bình 3 năm của “Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (bao gồm cả vàng tiêu chuẩn)” ngân hàng xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá trị tuyệt đối theo năm của “Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (bao gồm cả vàng tiêu chuẩn)” cho năm 2022 bằng cách cộng dồn số dư cuối kỳ của giá trị tuyệt đối theo quý của 4 quý Q4.2021, Q1.2022, Q2.2022 và Q3.2022
Bước 2: Xác định giá trị tuyệt đối theo năm của “Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (bao gồm cả vàng tiêu chuẩn)” cho năm 2023 và 2024.
Bước 3: Lấy giá trị trung bình của 3 giá trị theo năm vừa xác định ở trên.
· Sử dụng phương pháp tương tự để xác định giá trị trung bình 3 năm của giá trị tuyệt đối của “Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh” và giá trị trung bình 3 năm của giá trị tuyệt đối của “Lãi/lỗ thuần từ mua bán, chứng khoán đầu tư”
· Thay các giá trị của các thành phần đã xác định trên vào công thức tính giá trị của FC.

3.2. Ví dụ xác định LC tại thời điểm 31/10/2024
- Bước 1: Ngân hàng thu thập dữ liệu tổn thất hoạt động ròng theo quý bằng cách lấy giá trị tổn thất hoạt động ghi nhận trong quý trừ đi giá trị thu hồi được ghi nhận trong cùng quý đó;
- Bước 2: Xác định khung thời gian tính toán:
+ Ngân hàng có khung thời gian tính toán 10 năm khi có độ dài dữ liệu từ 38 quý liên tiếp trở lên tính đến thời điểm Tháng 10/2024 (dữ liệu theo quý đầu tiên phải trước Q2.2015);
+ Ngân hàng có khung thời gian tính toán từ 05 năm đến dưới 10 năm khi có độ dài dữ liệu từ 20 đến 37 quý liên tiếp tính đến thời điểm Tháng 10/2024 (dữ liệu theo quý đầu tiên kể nằm trong khoảng thời gian từ Q3.2015 đến Q4.2019);
+ Ngân hàng có khung thời gian tính toán chưa đủ độ dài 05 năm khi có độ dài dữ liệu ít hơn 20 quý liên tiếp tính đến thời điểm Tháng 10/2024 (dữ liệu theo quý đầu tiên là từ sau Q1.2020).
·  Bước 3: Xác định LC
+ Trường hợp ngân hàng có khung thời gian tính toán 10 năm:
· Tính giá trị tổn thất hoạt động ròng năm 2015: 
X1 = XQ4.2014 + XQ1.2015 + XQ2.2015 + XQ3.2015
· Tính giá trị tổn thất hoạt động ròng năm 2016 (X2); 2017 (X3)... 2024 (X10) 
· Xác định LC như sau:
LC = 
[bookmark: _GoBack]+ Trường hợp ngân hàng có khung thời gian tính toán từ 05 năm đến dưới 10 năm: 
· Tính giá trị tổn thất hoạt động ròng theo năm của các năm trong khung thời gian tính toán
· Xác định LC như sau:
LC = 
Trong đó: n là số năm tính toán, được xác định bằng số quý thực tế chia cho 4 (trường hợp kết quả phép tính có phần thập phân từ 0,5 trở lên được làm tròn thành 1).

